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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân tử là viết đa thức thành

A. một tổng của các đơn thức. B. một tích của các đa thức.

C. một giá trị số duy nhất. D. một thương có mẫu chứa biến.

Câu 2. Đa thức 𝑃(𝑥) = 𝐴𝑥2 +𝐵𝑥 + 𝐶 có 𝑃(0) = 4, 𝑃(1) = 45, 𝑃(2) = 162. Tìm 𝐵.

A. 79 B. 41 C. 3 D. 7

Câu 3. Cho 𝑃(𝑥) = (11𝑥 + 10)(11𝑥 − 10), 𝑄(𝑥) = (11𝑥 + 10)2. Tìm hệ số tự do của P sau khi khai triển.

A. −100 B. −10 C. 100 D. 121

Câu 4. Với hai đơn thức 𝐴 và 𝐵 đều khác 0, 𝐴 chia hết cho 𝐵 khi

A. bậc của 𝐴 lớn hơn hoặc bằng bậc của 𝐵, không cần xét từng biến.

B. 𝐴 và 𝐵 có cùng bậc và cùng các biến, chỉ khác nhau ở hệ số.

C. hệ số của 𝐴 chia hết cho hệ số của 𝐵 và hai đơn thức có cùng các biến.

D. số mũ của từng biến trong 𝐵 không lớn hơn số mũ của biến đó trong 𝐴.

Câu 5. Hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴𝐵 = 30 cm, 𝐵𝐶 = 72 cm. Hai đường chéo cắt nhau tại 𝑂. Tính tổng 

𝐴𝐶 +𝐵𝐷.

A. 78 cm B. 39 cm C. 156 cm D. 312 cm

Câu 6. Khai triển và thu gọn (𝑥 + 10)(𝑥 + 2).

A. 𝑥2 + 8𝑥 + 20 B. 𝑥2 + 12𝑥 + 12 C. 𝑥2 + 12𝑥 + 20 D. 𝑥2 + 20𝑥 + 20

Câu 7. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối

A. trung điểm của hai cạnh của tam giác. B. hai điểm bất kỳ trên hai cạnh.

C. một đỉnh với trung điểm cạnh đối diện. D. hai chân đường cao.

Câu 8. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 26 cm, 𝐴𝐶 = 30 cm, 𝐵𝐶 = 28 cm, diện tích 336 cm². Phân giác 𝐴𝐷 cắt 𝐵𝐶 

tại 𝐷. Tính chiều cao từ 𝐴.

A. 24 cm B. 
336

13
cm C. 22, 4 cm D. 12 cm
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Câu 9. Trong hình chữ nhật, hai đường chéo

A. luôn vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

C. cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nhưng không bằng nhau.

D. luôn là phân giác của các góc của hình chữ nhật.

Câu 10. Tứ giác lồi 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴 = 66∘, 𝐵̂ = 73∘, và 𝐷̂ − 𝐶 = 129∘. Tính 𝐷̂ theo độ.

A. 221∘ B. 46∘ C. 134∘ D. 175∘
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